BO NONG NGHIEP VA MOI TRUONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

CUC TRONG TROQT Doc 1ap - Ty do - Hanh phiic
VA BAO VE THUC VAT
S6: 78¢  /QP-TTTV-QLG Ha Néi, ngay 19 thang 01 nam 2026
QUYET PINH

Ve viéc cong nhin luru hanh giong ciy trong

CUC TRUONG CUC TRONG TROT VA BAO VE THUC VAT

Can cu Quyet dinh s6 58/QD—BNNMT ngay 01/3/2025 cua Bo tru’ang Bo
Nong nghzep va Moi truong quy dinh chirc nang, nhiém vu, quyen han va co cdu
t6 churc cua Cuc Trong trot va Bao vé thuc vat; Quyet dinh so ]818/QBBNNMT
ngay 30/5/2025 cua Bo truong Bo Nong nghiép va Moi tru"ong swta doi mot s6
diéu ¢ lién quan dén nhi¢m vy va to chikc thanh tra tai cac quyét dinh quy dinh
chire ndang, nhiém vu, quyén han va co cau té chirc ciia cdc don vi truc thude Bo
Nong nghiép va Moi truong;

Can cir dé nghi cua Cong ty Cé6 phan Tap doan T haibinh Seed tai van ban
ngay 23/12/2025 vé viéc cap Quyét dinh cong nhdn i hanh giong cdy trong;

- Can cu két qua tham dinh hé so va dé nghi ciua Trudng phong Qudn Iy
Giong cdy trong.

QUYET PINH:

Piéu 1. Cong nhan luu hanh giéng lta thuan TBR19:

M $6 luu hanh: CNLH.2026.05;

T6 chirc dang ky lwu hanh: Cong ty C6 phan Tap doan Thaibinh Seed:;

Pham vi Ivu hanh: Vu Xuan va vu MUa tai cdc tinh Bic Trung B9,
Pong bang song Hong va Trung du mién nui phia Bac;

Thoi gian luu hanh: 20 nam ké tir ngay ky Quyét dinh;

Th6ng tin vé gidng duoc néu cu thé tai Phu luc kem theo.

Piéu 2. T6 chtrc, ca nhin c6 gidng cay trong duoc cong nhén luu hanh va
cac don vi lién quan co trach nhiém huong dan, pho bién giong cay trong dugc
cOng nhan lwu hanh néu trén dé ap dung vao san xuat.

Piéu 3. Quyét dinh nay co hiéu lyc ké tir ngay ky ban hanh.

Dleu 4. Chanh Vin phong Cuc, Trudng cac don vi thude Cuc; to chuc, ca

nhan c6 glong cay trong dugc cong nhan luu hanh, Thu truéng cac to chirc, don
vi lién quan c6 trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./.
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’ Phu luc
THONG TIN VE GIONG LUA THUAN TBR19

/Ob- TTTV QLG ngay thang nam 2026

Ten‘ 0 chuc dang ky cong nhan luu hanh: Cong ty C6 phﬁn Tap doan

ThaiBinh Seed.

Dia chi: S6 36, phd Quang Trung, phuong Tran Hung Pao, tinh Hung Yén.

bién thoai: 02273.830.613

Email: info@thaibinhseed.vn

Fax: 02273.837.639

Cong b cac thong tin vé giéng cay trong cu thé nhu sau:

1. Tén giéng cay trong: Gidng lua thuan TBR19

2. Thong tin vé giong lua thuan TBR19:

2.1. bic tinh gidng cay trong:

2.1.1. bac tinh cua giéng lua thuan TBR19 qua két qua khao nghiém dién
hep, khao nghiém dién rong tai mét sé tinh Bac Trung Bo, Ddng bang song
Hong va Trung du mién nui phia Bac:

Chi tiéu *?]‘"3 vitinh Mire d¢ bidu hién
oac diém

1. Strc séng ciia ma 5 Trung binh
2. Do dai giai doan trd 1-5 Tap trung - Trung binh
3. P thuan ddng ruong 1-5 Cao - Trung binh
4. Py thodt ¢ bong 1 Thoét hoan toan
5. b6 cting cay 1 Cang
6. B0 tan la 1-5 Muon - Trung binh

e \ . Vu Xuan: 125-139,
7. Thoi gian sinh truedng Ngay Vu Miia: 100-108,
8. Chiéu cao cay cm 108,4-124,5
9. B4 rung hat 1-5 Khé rung - Trung binh
10. S6 bong hiru hiéu Bong/khom 5,8-7,0
11. S hat chac trén bong hat/bong 123-162
12. Ty lg lep % 6,6-17,0
13. Khéi lugng 1000 hat Gam 24,7-28,5

. £ Vu Xuan: 63,8-91,8
14. Nang suat hat ta/ha Vu Miia: 53,0- 66.8
15. Chét luong thoc gao:
15.1. Chét lwong xay xat
Ty 18 gao lat % 78,69 - 81,97
Ty 1€ gao xat % 66,16-73,24
Ty 1€ gao nguyén % 51,79-84,04
Dai hat gao mm 6,51 -6,77
Ty I8 DIR 2,49 -2,85

15.2. Chét luong gao
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Do tring bac Hoi bac - Bac

Ham luong amylose %CK 15,15-17,58
Do bén gel Mém
Nhiét d6 héa hd Trung binh

16. Chét luong com:

CO mui com, huong thom kém dac trung -

Mui thom 2,4-4,0 Thom., dic trung
Do mém 4,0 Mém
Vi ngon 3,1-39 Kha ngon - Ngon

b) Bic tinh cua gidng qua két qua khao nghiém kiém soét:

- Bénh dao 6n: Nhiém vira (cap bénh 5/9) d6i véi nguon nam bénh dao on
dai dién cho cac tinh Bac Trung B9, bong bang song Hong va Trung du mién
nui phia Bac.

- Bénh bac 1a: Khang (cip bénh 3/9) véi nguon bénh bac 1a dai dién cho
cac tinh Bac Trung Bo, Bong bang séng Hong va Trung du mién ndi phia Bac.

- Ray nau: Nhiém nang (cap hai 9/9) doi v6i nguon ray nau dai dién cho
cac tinh Bac Trung Bo, Bong bang séng Hong va Trung du mién ndi phia Bac.

2.2. Vat liéu nhan gidng: Phi hop Quy chuan ky thuat Quéc gia.

2.3. Huéng dan bao quan va st dung.

a) Huong dan bao quan: Hat giéng trudce khi dua vao bao quan phai sach
tap chét, phoi say kho dat téi thiy phan an toan. Hat giéng duoc bao quan noi
khé rao, thoang mat. Khong dé chung hat giéng véi luong thyc, thuc pham, thire
an gia suc va vat tu ndng nghiép khac...; d& phong chuét cin thang, rach bao bi
lam hong hat gidng.

b) Hudng dan sir dung:

- Thai vu gieo tréng: Thich hop gieo trong vu Xuan va vu Mua.

- Viing san xuat: Céc tinh Bac Trung B9, Pong bing séng Hong va Trung
du mién nui phia Bac.

3. Thong tin canh bao an toan:

- Khéng str dung gidng 1am lwong thuc va thie an chan nudi.

- Tham khao dic tinh gidng trén tai liéu dé cham soc va quan ly dich hai
hiéu qua./.



		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-19T17:18:31+0700
	Hà Nội
	Nguyễn Thị Thu Hương<ntthuong4@mae.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-19T17:15:38+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT<cucttbvtv@mae.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-19T17:15:40+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT<cucttbvtv@mae.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-19T17:15:40+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT<cucttbvtv@mae.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-19T17:15:41+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT<cucttbvtv@mae.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-19T17:16:48+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT<cucttbvtv@mae.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-19T17:16:59+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT<cucttbvtv@mae.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




